ĐỀ TOÁN SỐ 1 (NGÀY 04/12)- LỚP 4A
Thời gian 40 phút
Phần I. Trắc nghiệm( 3 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất.
Câu 1: Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là: 
A. 
	A. A. Số bé = ( tổng – hiệu ) : 2 
B. B. Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2 
	C. C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai


Câu 2: Tìm hai số biết tổng của chúng là 345 và hiệu là 29. Hai số đó là : 
A. 185 và 160
B. 186 và 159
C. 187 và 158
D. 185 và 188
Câu 3: 4 phút 5 giây = ………. giây
	A. 240
	B. 45
	C. 29
	D. 245


Câu 4. Năm 1946, chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời có tên ENIAC. Năm 1946 thuộc thế kỉ :
A. Thế kỉ X           B. Thế kỉ XV               C. Thế kỉ XIX            D. Thế kỉ XX
Câu 5: Góc lớn nhất là:

A. Góc nhọn
B. Góc tù
C. Góc vuông
D. Góc bẹt

Câu 6:  Phép tính: 586 306 – 347 418 = ………. Số điền vào chỗ chấm là:
A. 
B. 238 888
C. 238 898
D. 238 988
E. 239 888

Phần II: Điền vào chỗ (……. )số thích hợp:( 2 điểm)
Câu 7: Lúc quét sân, em thấy bể nước ghi năm xây dựng là 2018. Vậy bể nước xây vào thế  kỉ ……………………………….
Câu 8: Em mua 1 chai nước có giá  5000 đồng, một quyển vở 9000 đồng và mua 2 cái bút, mỗi cái có giá 6000 đồng. Em trả cô bán hàng số tiền là………………………..
Câu 9: Tổng cân nặng của khỉ và ngựa vằn là 3 tạ 3 yến. Ngựa vằn nặng 295 kg. Vậy khỉ nặng…………………………………………..
Câu 10:    Phòng học lớp em có diện tích khoảng………………….
Phần II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 11: Đặt tính rôi tính: ( 2 điểm)
   12 043 x 5                   67 015 : 3                   3 675 + 2 918            62 748 – 35 261  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12: Tuổi ông và tuổi cháu cộng lại được 72 tuổi. Ông hơn cháu 52 tuổi. Hỏi ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi ? (2 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13: Tính bằng cách thuận tiện ( 1 điểm)
a. 12628 + 999 + 5001
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       b.12 121 + 1 115 + 885 + 7 469
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ế


 


k


ỉ


 


XX


 


Câu


 


5:


 


G


ó
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ể


 


nư


ớ
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ể


n v


ở
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á


i 


b


ú
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á


 


6000 đ


ồ
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ổ


ng cân n


ặ
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ệ


n t


í
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